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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 12/2014/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014 

  

THÔNG TƯ 
Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung 

trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề 
 Pháp luật - Môi trường và bảo vệ môi trường 

 
 

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về 
chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao 
đẳng nghề; 

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,  
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 

chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao 
đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Pháp luật - Môi trường và bảo vệ môi 
trường như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung trình độ trung 
cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Xử lý rác thải; 
Bảo vệ môi trường công nghiệp; Bảo vệ môi trường đô thị; Kiểm lâm để áp dụng 
đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường 
cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt 
động dạy nghề các nghề trên (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) nhưng không 
bắt buộc áp dụng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. 

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ 
cao đẳng nghề cho nghề “Xử lý rác thải” (Phụ lục 1). 

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ 
cao đẳng nghề cho nghề “Bảo vệ môi trường công nghiệp” (Phụ lục 2).  
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3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ 
cao đẳng nghề cho nghề “Bảo vệ môi trường đô thị” (Phụ lục 3). 

4. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ 
cao đẳng nghề cho nghề “Kiểm lâm” (Phụ lục 4). 

Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, hiệu trưởng các cơ sở dạy nghề có 
đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức 
xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2014.  

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị - Xã 
hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy 
nghề, các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, 
trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Ngọc Phi 
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Phụ lục 01 
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ 

cao đẳng nghề cho nghề “Xử lý rác thải” 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 
 

Tên nghề: Xử lý rác thải 
Mã nghề: 40850106 
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề 
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
- Kiến thức:  
+ Trình bày được các tác động của ô nhiễm rác thải đến môi trường, sức khỏe 

con người; 
+ Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm liên quan đến 

rác thải về bảo vệ môi trường tại Việt Nam; 
+ Nắm được các phương pháp xử lý rác thải: chôn lấp hợp vệ sinh; làm phân 

compost, đốt, thu hồi khí gas, tái chế chất thải; 
+ Đánh giá được mức độ ô nhiễm của rác thải qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu 

chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành. 
- Kỹ năng: 
+ Phân biệt được rác thải thông thường và rác thải nguy hại; 
+ Xử lý được rác thải theo các phương pháp: chôn lấp hợp vệ sinh; làm phân 

compost, đốt, thu hồi khí gas, tái chế chất thải; 
+ Phân tích được một số chỉ tiêu môi trường của rác thải trong phòng thí nghiệm. 
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức: 
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+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng 
Hồ Chí Minh;  

+ Có lòng yêu quê hương đất nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và 
lợi ích của dân tộc. Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong lao 
động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  

+ Có hiểu biết về hiến pháp, pháp luật và Bộ luật Lao động của Nhà nước. 
Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam;  

+ Có đạo đức, lương tâm, ý thức và tác phong nghề nghiệp, yêu lao động, biết 
sáng tạo, làm việc có khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất; 

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu phát 
triển đổi mới của công nghệ; 

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho 
sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

- Thể chất và quốc phòng: 
+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về rèn luyện thể chất để có sức khỏe học tập và 

làm việc;  
+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về an ninh quốc phòng;  
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực 

hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
3. Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại: 
- Làm việc trong các phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá rác thải 
- Làm việc trong các trạm trung chuyển rác thải 
- Làm việc trong các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh 
- Làm việc tại các trung tâm tái chế chất thải 
- Làm việc tại các nhà máy sản xuất rác thải thành phân bón hữu cơ 
- Làm việc tại các lò đốt rác thải. 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU  
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu 
- Thời gian đào tạo: 2 năm 
- Thời gian học tập: 90 tuần 
- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ 
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ  
(Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ) 
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2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ 
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ 
+ Thời gian học bắt buộc: 1680 giờ; Thời gian học tự chọn: 660 giờ 
+ Thời gian học lý thuyết: 612 giờ; Thời gian học thực hành: 1728 giờ 
3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp 

Trung học cơ sở: 1200 giờ 
(Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian 

cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình 
khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học 
phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ 
năng chuyên môn nghề có hiệu quả) 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN 
VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Thời gian đào tạo (giờ) 
Trong đó Mã  

MH, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng 
số Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

I Các môn học chung 210 106 87 17 
MH 01 Chính trị 30 22 6 2 
MH 02 Pháp luật 15 10 4 1 
MH 03 Giáo dục thể chất 30 3 24 3 
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 45 28 13 4 
MH 05 Tin học 30 13 15 2 
MH 06 Ngoại ngữ (tiếng Anh) 60 30 25 5 

II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt 
buộc 1680 380 1209 91 

II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 525 207 284 34 
MH 07 An toàn lao động 30 21 7 2 
MĐ 08 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 30 10 18 2 
MĐ 09 Vi sinh đại cương 90 28 56 6 
MĐ 10 Hóa đại cương 120 28 84 8 
MĐ 11 Hóa phân tích 60 24 32 4 
MH 12 Luật và chính sách môi trường 30 21 7 2 


